
Cơ sở Lớp Khoá Mã môn học Tên môn học Thứ Giờ
Phòng

học
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bắt đầu

Ngày
Kết thúc

Ghi chú

16 MRA513.01 Quản trị sản phẩm 3 13h15-17h10 Online Lê Thị Kim Khang 10/09/2024 05/11/2024

16 COA514.01 Kênh phân phối bán hàng 2 7h30-11h30 Online Vũ Sơn Tùng 09/09/2024 04/11/2024

16 COA529.02 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2 13h15 - 17h10 Online Nguyễn Anh Toàn 09/09/2024 07/10/2024

16 COA529.02 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 6 13h15-17h10 Online Nguyễn Anh Toàn 13/09/2024 04/10/2024

WDA519.02 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 6 13h15-17h10 Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ 06/09/2024 01/11/2024

INT521.02 Xây dựng Website với PHP và My SQL 2 7h30-11h30 Lab 1 Trương Bá Vĩnh 09/09/2024 07/10/2024

INT521.02 Xây dựng Website với PHP và My SQL 2 13h15 - 17h10 Lab 1 Trương Bá Vĩnh 09/09/2024 30/09/2024

INT530.02 Lập trình Java 3 7h30-11h30 Lab 1 Nguyễn Chí Thiện 10/09/2024 08/10/2024

INT530.02 Lập trình Java 3 13h15-17h10 Lab 1 Nguyễn Chí Thiện 10/09/2024 01/10/2024

PHA515.01 Dược liệu (TH) 2 18h00 - 21h00 102 Phạm Phước Đầy 09/09/2024 30/09/2024

PHA515.01 Dược liệu (TH) 3 18h00 - 21h00 102 Phạm Phước Đầy 10/09/2024 01/10/2024

PHA517.01 Bảo quản thuốc 2 18h00 - 21h00 102 Lê Huỳnh Đức Minh 07/10/2024 25/11/2024

PHA520.01 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 3 18h00 - 21h00 Online Trần Hòa Tú 05/11/2024 03/12/2024

PHA520.01 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 6 18h00 - 21h00 Online Trần Hòa Tú 15/11/2024 29/11/2024

PHA513.01 Dược lâm sàng 6 18h00 - 21h00 102 Nguyễn Quốc Huy 06/09/2024 27/09/2024

PHA513.01 Dược lâm sàng 7 18h00 - 21h00 102 Nguyễn Quốc Huy 07/09/2024 28/09/2024

PHA522.01 Thực tập dược lâm sàng 6 18h00 - 21h00 102 Nguyễn Quốc Huy 04/10/2024 08/11/2024

PHA522.01 Thực tập dược lâm sàng 7 18h00 - 21h00 102 Nguyễn Quốc Huy 05/10/2024 02/11/2024

GMD517.01 Kỹ năng tiền lâm sàng 3 18h00 - 21h00 THDD Trương Phúc Hưng 10/09/2024 22/10/2024

GMD517.01 Kỹ năng tiền lâm sàng 6 18h00 - 21h00 THDD Trương Phúc Hưng 06/09/2024 25/10/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 09/09/2024 23/09/2024
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Ngày
Kết thúc

Ghi chú

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 07/09/2024 28/09/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 30/09/2024 21/10/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 05/10/2024 26/10/2024

NUR521.01 Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 18h00 - 21h00 Online Lương Mỹ Trinh 10/09/2024 29/10/2024

NUR517.01 Chăm sóc người bệnh lão khoa 6 18h00 - 21h00 Online Võ Thị Thái Sơn 06/09/2024 25/10/2024

NUR511.01 Điều dưỡng cơ sở 2 (LT) CN 7h45 - 11h45 Online Phạm Thị Thúy Hồng 08/09/2024 22/09/2024

NUR511.01 Điều dưỡng cơ sở 2 (LT) CN 13h15 - 17h10 Online Phạm Thị Thúy Hồng 08/09/2024 22/09/2024

NUR511.02 Điều dưỡng cơ sở 2 (TH) CN 7h45 - 11h45 304 Phạm Thị Thúy Hồng 29/09/2024 03/11/2024

NUR511.02 Điều dưỡng cơ sở 2 (TH) CN 13h15 - 17h10 304 Phạm Thị Thúy Hồng 29/09/2024 03/11/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 09/09/2024 23/09/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 07/09/2024 28/09/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 30/09/2024 21/10/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 05/10/2024 26/10/2024

PHA517.02 Bảo quản thuốc 2 13h15 - 16h30 307 Lê Huỳnh Đức Minh 07/10/2024 25/11/2024

PHA520.02 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 3 13h15 - 16h30 307 Trần Hòa Tú 10/09/2024 29/10/2024

PHA522.02 Thực tập dược lâm sàng 2 7h45- 10h45 307 Nguyễn Thị Hạnh 09/09/2024 28/10/2024

GMD517.02 Kỹ năng tiền lâm sàng 7 7h45 - 11h45 304 Nguyễn Huỳnh Khánh An 07/09/2024 02/11/2024

GMD517.02 Kỹ năng tiền lâm sàng 7 13h15 - 17h10 304 Nguyễn Huỳnh Khánh An 07/09/2024 02/11/2024

GMD518.02 Y tế cộng đồng (LT) 2 13h15 - 17h10 305 Nguyễn Thị Mỹ Dum 09/09/2024 23/09/2024

GMD518.02 Y tế cộng đồng (LT) 6 13h15 - 17h10 409 Nguyễn Thị Mỹ Dum 06/09/2024 20/09/2024

GMD518.04 Y tế cộng đồng (TH) 2 13h15 - 17h10 305 Nguyễn Thị Mỹ Dum 30/09/2024 14/10/2024

GMD518.04 Y tế cộng đồng (TH) 6 13h15 - 17h10 409 Nguyễn Thị Mỹ Dum 27/09/2024 11/10/2024

NUR521.01 Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 18h00 - 21h00 Online Lương Mỹ Trinh 10/09/2024 29/10/2024

NUR517.01 Chăm sóc người bệnh lão khoa 6 18h00 - 21h00 Online Võ Thị Thái Sơn 06/09/2024 25/10/2024

NUR511.01 Điều dưỡng cơ sở 2 (LT) CN 7h45 - 11h45 Online Phạm Thị Thúy Hồng 08/09/2024 22/09/2024

NUR511.01 Điều dưỡng cơ sở 2 (LT) CN 13h15 - 17h10 Online Phạm Thị Thúy Hồng 08/09/2024 22/09/2024

2 02DD16A1 16 NUR511.02 Điều dưỡng cơ sở 2 (TH) CN 7h45 - 11h45 304 Phạm Thị Thúy Hồng 29/09/2024 03/11/2024
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NUR511.02 Điều dưỡng cơ sở 2 (TH) CN 13h15 - 17h10 304 Phạm Thị Thúy Hồng 29/09/2024 03/11/2024

GMD518.02 Y tế cộng đồng (LT) 2 13h15 - 16h30 305 Nguyễn Thị Mỹ Dum 09/09/2024 16/09/2024

GMD518.02 Y tế cộng đồng (LT) 6 13h15 - 16h30 409 Nguyễn Thị Mỹ Dum 06/09/2024 20/09/2024

GMD518.04 Y tế cộng đồng (TH) 2 13h15 - 17h10 305 Nguyễn Thị Mỹ Dum 23/09/2024 07/10/2024

GMD518.04 Y tế cộng đồng (TH) 6 13h15 - 16h30 409 Nguyễn Thị Mỹ Dum 27/09/2024 11/10/2024

COA532.01 Kế toán doanh nghiệp 2 3 7h30-11h30 305 Nguyễn Thị Tố Quyên 10/09/2024 05/11/2024

COA528.01 Kế toán Excel 2 7h30-11h30 Lab 404 Hoàng Thị Nga 09/09/2024 30/09/2024

COA528.01 Kế toán Excel 7 13h15-17h10 Lab 404 Hoàng Thị Nga 07/09/2024 05/10/2024

COA534.01 Phần mềm kế toán Misa 2 13h15 - 17h10 Lab 402 Kiều Bích Hằng 09/09/2024 04/11/2024

COA510.01 Nguyên lý kế toán 2 7h30-11h30 305 Kiều Bích Hằng 09/09/2024 04/11/2024

MRA513.01 Quản trị sản phẩm 3 13h15-17h10 Online Lê Thị Kim Khang 10/09/2024 05/11/2024

COA529.02 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2 13h15 - 17h10 Online Nguyễn Anh Toàn 09/09/2024 07/10/2024

COA529.02 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 6 13h15-17h10 Online Nguyễn Anh Toàn 13/09/2024 04/10/2024

MRA514.01 Hành vi khách hàng 3 7h30-11h30 305 Nguyễn Anh Toàn 08/10/2024 03/12/2024

GRD516.01 Thiết kế chuyển động Montion Graphic 2 7h30-11h30 Lab 402 Trần Thanh Giang 09/09/2024 30/09/2024

GRD516.01 Thiết kế chuyển động Montion Graphic 2 13h15 - 17h10 Lab 402 Trần Thanh Giang 09/09/2024 30/09/2024

GRD516.01 Thiết kế chuyển động Montion Graphic 7 13h15 - 17h10 Lab 402 Trần Thanh Giang 14/09/2024 05/10/2024

WDA519.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2 7h30-11h30 LAb 403 Nguyễn Tuấn Vũ 09/09/2024 30/09/2024

WDA519.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 7 13h15-17h10 LAb 403 Nguyễn Tuấn Vũ 07/09/2024 05/10/2024

INT521.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 3 7h30-11h30 LAb 403 Trần Thị Minh Thúy 10/09/2024 01/10/2024

INT521.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 6 13h15-17h10 LAb 403 Trần Thị Minh Thúy 06/09/2024 04/10/2024

WDA519.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2 7h30-11h30 LAb 403 Nguyễn Tuấn Vũ 09/09/2024 30/09/2024

WDA519.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 7 13h15-17h10 LAb 403 Nguyễn Tuấn Vũ 07/09/2024 05/10/2024

INT521.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 3 7h30-11h30 LAb 403 Trần Thị Minh Thúy 10/09/2024 01/10/2024

INT521.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 6 13h15-17h10 LAb 403 Trần Thị Minh Thúy 06/09/2024 04/10/2024

PHA516.01 Kiểm nghiệm (LT) 2 18h00 - 21h00 305 Nguyễn Anh Tuấn 09/09/2024 30/09/2024

PHA516.01 Kiểm nghiệm (LT) 6 18h00 - 21h00 305 Nguyễn Anh Tuấn 06/09/2024 27/09/2024

PHA516.02 Kiểm nghiệm (TH) 6 18h00 - 21h00 305 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/2024 18/10/2024
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2 02DS16B1 16 PHA516.02 Kiểm nghiệm (TH) 2 18h00 - 21h00 305 Nguyễn Anh Tuấn 30/09/2024 21/10/2024

PHA517.03 Bảo quản thuốc 7 18h00 - 21h00 307 Lê Văn Hùng 07/09/2024 26/10/2024

PHA520.03 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 3 18h00 - 21h00 305 Trần Hòa Tú 10/09/2024 29/10/2024

PHA522.03 Thực tập dược lâm sàng 3 18h00 - 21h00 307 Nguyễn Ngọc Nhật Minh 29/10/2024 03/12/2024

PHA522.03 Thực tập dược lâm sàng 7 18h00 - 21h00 307 Nguyễn Ngọc Nhật Minh 02/11/2024 30/11/2024

GMD517.03 Kỹ năng tiền lâm sàng 3 18h00 - 21h00 308 Nguyễn Huỳnh Khánh An 10/09/2024 19/11/2024

GMD517.03 Kỹ năng tiền lâm sàng 6 18h00 - 21h00 308 Nguyễn Huỳnh Khánh An 06/09/2024 22/11/2024

GMD517.04 Kỹ năng tiền lâm sàng 3 18h00 - 21h00 304 Nguyễn Duy Hòa 10/09/2024 19/11/2024

GMD517.04 Kỹ năng tiền lâm sàng 6 18h00 - 21h00 304 Nguyễn Duy Hòa 06/09/2024 22/11/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 09/09/2024 23/09/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 07/09/2024 28/09/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 30/09/2024 21/10/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 05/10/2024 26/10/2024

NUR521.01 Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 18h00 - 21h00 Online Lương Mỹ Trinh 10/09/2024 29/10/2024

NUR517.01 Chăm sóc người bệnh lão khoa 6 18h00 - 21h00 Online Võ Thị Thái Sơn 06/09/2024 25/10/2024

NUR511.01 Điều dưỡng cơ sở 2 (LT) CN 7h45 - 11h45 Online Phạm Thị Thúy Hồng 08/09/2024 22/09/2024

NUR511.01 Điều dưỡng cơ sở 2 (LT) CN 13h15 - 17h10 Online Phạm Thị Thúy Hồng 08/09/2024 22/09/2024

NUR511.02 Điều dưỡng cơ sở 2 (TH) CN 7h45 - 11h45 304 Phạm Thị Thúy Hồng 29/09/2024 03/11/2024

NUR511.02 Điều dưỡng cơ sở 2 (TH) CN 13h15 - 17h10 304 Phạm Thị Thúy Hồng 29/09/2024 03/11/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 09/09/2024 23/09/2024

GMD518.01 Y tế cộng đồng (LT) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 07/09/2024 28/09/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 2 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 30/09/2024 21/10/2024

GMD518.03 Y tế cộng đồng (TH) 7 18h00 - 21h00 Online Lương Thị Hồng Thắm 05/10/2024 26/10/2024

INT516.01 Lập trình hướng đối tượng với C# 2 18h00 - 21h00 Lab 402 Nguyễn Minh Hiến 09/09/2024 07/10/2024

INT516.01 Lập trình hướng đối tượng với C# 6 18h00-21h00 Lab 402 Nguyễn Minh Hiến 06/09/2024 11/10/2024

INT530.01 Lập trình JaVa 3 18h00-21h00 Lab 402 Nguyễn Chí Thiện 10/09/2024 29/10/2024

INT530.01 Lập trình JaVa 2 18h00 - 21h00 Lab 402 Nguyễn Chí Thiện 14/10/2024 28/10/2024

2 02KT16B1,D1 16 COA511.01 Tiếng anh chuyên ngành 2 18h00 - 21h00 307 Trần Thị Bích Liên 09/09/2024 07/10/2024
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COA511.01 Tiếng anh chuyên ngành 7 18h00-21h00 309 Trần Thị Bích Liên 07/09/2024 12/10/2024

COA534.02 Phần mềm kế toán Misa 3 18h00-21h00 Lab 403 Huỳnh Thị Xuân Thùy 10/09/2024 08/10/2024

COA534.02 Phần mềm kế toán Misa 6 18h00-21h00 Lab 403 Huỳnh Thị Xuân Thùy 06/09/2024 11/10/2024

16 COA513.01 Kiểm toán 3 18h00-21h00 Online Phạm Thị Hồng 10/09/2024 19/11/2024

16 COA534.03 Phần mềm kế toán Misa 7 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thùy 07/09/2024 16/11/2024

SMA511.01 Soạn thảo văn bản 7 18h00-21h00 Online Phan Hữu Thọ 07/09/2024 26/10/2024

COA529.01 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2 18h00 - 21h00 Online Nguyễn Anh Toàn 09/09/2024 14/10/2024

COA529.01 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 3 18h00-21h00 Online Nguyễn Anh Toàn 10/09/2024 08/10/2024

SMA518.01 Quản trị doanh nghiệp 2 18h00 - 21h00 Online Nguyễn Đỗ Bích Nga 14/10/2024 28/10/2024

SMA518.01 Quản trị doanh nghiệp 6 18h00-21h00 Online Nguyễn Đỗ Bích Nga 06/09/2024 25/10/2024

PHÒNG ĐÀO TẠO
Lưu ý :  - Các môn học có chia nhóm ở cột ghi chú, sinh viên xem danh sách nhóm kèm theo.
            - Thời khoá biểu có thể có cập nhật, bổ sung hoặc điểu chỉnh nên sinh viên lưu ý xem lại TKB trước khi đến lớp.
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